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	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kĩ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng dành cho
	Bài … trong SGK
	Tự làm tự sắm
	Ghi chú

	
	
	
	
	GV
	HS
	
	
	

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy biến áp 3 pha
	Khổ 79x54cm; in màu
	Tờ
	1
	
	
	
	

	2
	Động cơ không đồng bộ 3 pha
	nt
	Cái
	1
	
	
	
	

	II
	THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ thiết bị
	Thiết bị gồm: Đồng hồ đo điện vạn năng, quạt điện ( quạt bàn, sải cánh 400mm điều khiển bằng phím bấm), động cơ điện không đồng bộ 3 pha ( từ 0,6 đến 1kW);bút thử điện, kìm cắt, tuavít
	Bộ
	1
	5
	
	
	

	3
	Máy thu thanh bán dẫn
	Dùng nguồn 3V hoặc 4,5V hoặc 6V, có băng tần AM, FM điều chỉnh bằng tụ xoay
	Cái
	1
	5
	
	
	

	2
	Linh kiện điện tử
	Điện trở ( 20 chiếc, các loại cố định, CS nhỏ, CS lớn), tụ điện ( 10 chiếc, có và không có cực tính); cuộn cảm ( 6 chiếc lõi không khí, lõi sắt từ, lõi ferit); tirixto và triac ( 6 chiếc); tranzito ( 8 chiếc, các loại PNP, NPN. CS lớn, CS nhỏ), bo mạch thử.
Tụ hóa 500 -1000(F , 35 V

4 điôt tiếp mặt loại 1A. 

4 IC, điôt (tách sóng, LED, ổn áp).
	Bộ
	1
	5
	
	
	

	III
	CÁC MẠCH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ LẮP SẴN
	
	
	
	
	
	

	1
	Mạch điện nối tải 3 pha
	Tất cả các mạch phải an toàn, chắc chắn, kích thước đủ quan sát, có dây cắm nguồn, kèm sơ đồ nguyên lý lắp trên bảng gỗ (40x60x1.2cm) gồm: 6 bóng đèn tròn, có cầu giao đảo mạch, dây cắm nguồn dài trên 2m
	Bảng mạch
	1
	5
	
	
	

	2
	Mạch nguồn cấp điện 1 chiều
	Bộ nguồn điện 1 chiều ( 3; 4, 5, 6, 9 V) theo sơ đồ hình SGK
	Bộ
	1
	5
	
	
	

	3
	Mạch khuếch đại âm tần
	Có sơ đồ nguyên lý theo hình SGK
	Bộ
	1
	5
	
	
	

	4
	Mạch tạo xung đa hài
	Có sơ đồ nguyên lý theo hình 8-3 SGK đã thay R1, R2 bằng LET màu xanh đỏ và có chu kỳ 4 giây, có đầu chờ để thay đổi tụ và điện trở
	Bộ
	1
	5
	
	
	

	5
	Mạch điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 1 pha dùng Triac
	
	Bộ
	1
	
	
	
	

	6
	Mạch bảo vệ quá điện áp
	
	Bộ
	1
	
	
	
	

	IV
	MÔ HÌNH
	
	
	
	
	
	

	1
	Các linh kiện điện tử phóng to
	Tất cả các linh kiện đủ lớn
	Bộ
	1
	
	
	
	

	
	BĂNG ĐĨA
	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn các bài thực hành (dùng cho giáo viên)
	
	Cái
	1
	
	
	
	

	V
	PHẦN MỀM
	
	
	
	
	
	

	1
	Phần mềm dạy các nội dung

- Mạch điện ba pha

- Mạch cấp nguồn điện một chiều

- Mạch khuyếch đại âm tần

- Mạch tạo xung đa hài

- Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện một pha

- Xử lí màu trong máy thu hình
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